
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HÒA THÀNH 

TỈNH TÂY NINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       s : 45/2024/HS-ST 

N   : 13-6-2024 

 

NHÂN DANH 
N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA  N NHÂN  ÂN THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

 

-                                            

          –     t         t    Ô   Trầ  Trọ   Hiếu 

        t              

1. Ông Võ Qua   Tru ề . 

2. Ô   N u ễ  Qu c Ho  . 

-                   Ông Hoàng Kim Anh – T      T a    nhân dân T ị xã H a 

Thành, t    T   Ni  . 

-                                   ị  ã                                   

              N u ễ  T ị  íc  Du –  i   s t vi  . 

 

Tro        13 tháng 6  ă  2024, t i tr  s  T a             T ị xã H a Thành, 

t    T   Ni  , x t x  s  t    c      ai v          s  t      s : 39/2024/TLST-HS ngày 

16 tháng 5  ă  2024 t eo Qu ết đị   đ a v     ra x t x  s : 42/2024/QĐXXST-HS 

ngày 21 tháng 5  ă  2024 đ i v i  ị c o: 

HVH, sinh ngày: 11-8-1992 t i t    T   Ni  ; N i đă              u t  ờ   trú 

v  c  trú  iệ   a : ấp A, xã A,  u ệ  A, t    T   Ni  ; N  ề    iệp: C        ; Trình 

độ vă   óa: 10/12; Qu c tịc : Việt Na ; D   tộc:  i  ; Gi i tí  : Na ; Tôn giáo: 

Không; con ông: HVD, si    ă  1957, đã c ết và bà: NTK, si    ă  1957, c   s   ; 

A  , c ị, e  ruột: có 04    ời; Vợ: TTTN, si    ă  1995; Con có 02    ời,     si   

 ă  2013,   ỏ si    ă  2021; Tiề    , tiề  s :       có;  ị cáo HVH đa    ị  p      

 iệ  p  p cấ  đi   ỏi   i c  trú, có  ặt t i p i   t a. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

  eo     tà  l ệu  ó tro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế  tạ        t  ,      u g vụ    

đượ  tó  tắt   ư s u  

  o    16  iờ 30 p út      14-3-2024, HVH đa   u       c t i qu   c  p   

(      có t  )  ầ  c    t  Ho    Gia t uộc xã T a   Điề ,  u ệ  C  u T    , t    T   

Ni   t   có 01    ời đ       (      rõ t  , địa c  ) đế       que  v i H. Sau đó,    ời 
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đ           t u  H c   07  ộp p  o  oa  ổ đế  tr  c  ệ   việ  Hồ   H    t uộc t ị xã 

H a T    , sẽ có    ời  i     c đ    ậ  p  o, đồ   t ời sẽ tr  tiề  c    c o H 200.000 

đồ  , H đồ    .   o    19  iờ 30 p út cù       ,    ời đ       đó đ a c o H 01 

thùng Pepsi, H    ra xe  t   t ấ      tro   có 07  ộp p  o  oa  ổ. Sau đó, H điều   i   

xe    t   i   s  70D1-208.08 của H c   t eo t ù   Pepsi c ứa p  o đi  iao.   i H điều 

  i   xe đi tr   đ ờ   Qu c  ộ 22 , đo   t uộc   u p   Hiệp H a, p  ờ   Hiệp T  , 

t ị xã H a T     t    ị c    a   i   tra  ắt qu  ta  , t u  iữ vật c ứ      07    i      

c ữ   ật,  íc  t   c (17x17x10)c ,       o i có  ọc  iấ    iều   u sắc, có c ữ v  s  

“ S4-4911 N”,     tro    ỗi    i có 49      iấ       tr  tr     i 10c , đ ờ    í   

2.3c , đ ợc  i   p o   đú   qui đị  .  

*  ết  uậ   i   đị   s  1892/ L-KTHS, ngày 15-3-2024 của P    việ    oa  ọc 

H    s  t i T     p   Hồ C í Mi  ,  ết  uậ : 07    i      c ữ   ật,  íc  t   c 

(17x17x10)c ,       o i có  ọc  iấ    iều   u sắc, có c ữ “ S4-4911 N”,  ên trong 

 ỗi    i có 49      iấ     p  o  ổ (p  o  oa  ổ).   i đ t  a      cao,  ổ v  p  t ra     

sa     u. Tổ      i   ợ      11,6   . 

*  ết qu  t u  iữ v  x     vật c ứ  : Có      t         è  t eo. 

*     i   t i s  :  ị cáo HVH có đă      qu ề  s       đất v  đ ợc cấp  iấ  

c ứ     ậ  qu ề  s       đất t i t  a 575, tờ     đồ 23, to    c   i ấp T a       , xã 

A      ,  u ệ  C  u T    , t    T   Ni  . Hiệ  t i p ầ  đất     đa   t ế c ấp t i 

N         N       iệp v  P  t tri        t    Việt Na - chi        u ệ  C  u 

T    , t    T   Ni                 i  .  

T i     C o tr    s  41/CT-V STC      14-5-2024 của Việ   i   s t          

T ị xã T   Ni  , t    T   Ni   đã tru  t   ị c o HVH về tội “Vậ  c u         cấ ” 

qu  đị   t i Đi   c   o   1 Điều 191  ộ  uật      s . 

Tro   p ầ  tra    uậ , Đ i  iệ  Việ   i   s t          T ị xã H a T    , t    

T   Ni   t  c      qu ề  c    t   iữ   u    c o tr    đ i v i  ị c o v  p    tíc , đ    

 i       t     ị c o, t    tiết tă    ặ  , c c t    tiết  i     ẹ tr c    iệ       s  đ i 

v i  ị c o, đề    ị Hội đồ   x t x      sau:  

* Về t       : Tu        ị c o HVH p    tội “Vậ  c u         cấ ” qu  đị   t i 

Đi   c   o   1 Điều 191  ộ  uật      s . 

* Về  ì     ạt:   

Că  cứ Đi   c,   o   1, Điều 191  ộ  uật      s ; Đi   i, s   o   1, 2 Điều 51, 

38  ộ  uật      s : 

X  p  t HVH từ 06 (Sáu) tháng đế  09 (Chín) tháng tù giam. T ời     c ấp      

     p  t tù tí   từ       ắt  ị c o đi c ấp     . 

Không áp           p  t  ổ su   là hình p  t tiề  đ i v i  ị c o HVH. 

* Về b ệ       tư     : Đề    ị Hội đồ   x t x  că  cứ Điều 46, 47  ộ  uật H    

s , Điều 106  ộ  uật T  t         s  x     vật c ứ   t eo qu  đị   của p  p  uật. 

T i p i   t a,  ị c o HVH       có    iế  tra    uậ  v  có  ời  ói sau cù  : H i 

 ậ       vi đã    . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 
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Tr   c  s   ội  u   v    , că  cứ v o c c t i  iệu tro    ồ s  v     đã đ ợc tra   

t    t i p i   t a, Hội đồ   x t x    ậ  đị       sau: 

[1] Về      vi, qu ết đị   t  t    của C  qua  điều tra C    a  T ị xã H a T    , 

t    T   Ni  , Điều tra vi  ; Việ   i   s t          T ị xã H a T    , t    T   Ni  , 

 i   s t vi   tro   qu  tr    điều tra, tru  t  đã t  c  iệ  đú   về t    qu ề , tr    t , 

t ủ t c qu  đị   của  ộ  uật T  t         s . Qu  tr    điều tra v  t i p i   t a,  ị c o 

      có    iế   oặc  H   i về      vi, qu ết đị   của C  qua  tiế       t  t   ,    ời 

tiế       t  t   . Do đó, c c      vi, qu ết đị   t  t    của C  qua  tiế       t  t   , 

   ời tiế       t  t    đã t  c  iệ  đều  ợp p  p.  

[2] Về  à   v    ạ  t       bị   o   

Lúc 20  iờ 00 p út      14-3-2024, tr   đ ờ   Qu c  ộ 22 , đo   t uộc   u p   

Hiệp H a, p  ờ   Hiệp T  , t ị xã H a T    , t    T   Ni  ,  ị c o HVH có hành vi 

vậ  c u    11,6    p  o  ổ t    ị C    a  t ị xã H a T    , t    T   Ni    ắt qu  ta  . 

T i p i   t a      a ,  ị c o HVH t ừa   ậ       vi p    tội,  ời   ậ  tội của  ị 

c o t i p i   t a p ù  ợp v i  ời   ai của    ời     c ứ  , v i c o tr    của Việ   i   

sát nhân dân T ị xã Hòa Thành, t    T   Ni   đã tru  t  cù   c c t i  iệu đã đ ợc t u 

t ập có tro    ồ s . Do đó, Hội đồ   x t x  đủ că  cứ  ết  uậ   ị c o HVH p    tội 

“Vậ  c u         cấ ” t eo qu  đị   t i Đi   c   o   1 Điều 191  ộ  uật H    s . 

Đ i v i    ời đ       t u  HVH vậ  c u    p  o  ổ,  iệ  c  a x c đị   đ ợc,   i   o 

    rõ x     sau.  

[3] Về tì   t ết tă g  ặ g, g ả    ẹ tr       ệ   ì   sự, tí     ất vụ     

[3.1] Về tì   t ết tă g  ặ g   ị c o HVH không có.  

[3.2] Về tì   t ết g ả    ẹ   ị c o HVH t            ai   o, ă   ă    i c i; p    

tội  ầ  đầu v  t uộc tr ờ    ợp ít    i   trọ      t    tiết  i     ẹ qu  đị   t i t eo qu  

đị   Đi   i, s   o   1 Điều 51  ộ  uật      s .  ị c o HVH có      t    t t, có   i c  

trú rõ ràng, cha  ị c o        Hồ Vă  Điệu có c    c c      , đ ợc tặ     iều  iấ  

  e  của c í   qu ề  địa p      là   ữ   t    tiết  i     ẹ qu  đị   t i   o   2 Điều 

51  ộ  uật H    s . 

[3.3] Về tí     ất vụ     V      a   tí   c ất ít    i   trọ  . Tuy nhiên, hành vi 

p    tội của  ị c o HVH      u   i   c o xã  ội, đã x   p    tr c tiếp đế  trật t  

qu       i   tế, c ế độ qu      đ i v i c c  o i       o     N      c cấ   i    oa  , 

  u      v  s      ,           đế  t         a   i   trật t  t i địa p        ất    tro   

 ịp  ễ tết tru ề  t     của     tộc     p  i c ịu tr c    iệ       s  đ i v i      vi đã 

gây ra. Do đó, Hội đồ   x t x  cầ  có      p  t t     xứ   đ i v i  ị c o đ  ră  đe v  

p       ừa tội p     iệ   a .  

[4] H    p  t  ổ su  :  uộc  ị c o HVH  ộp s  tiề  10.000.000 (M ời triệu) đồ   

su   v o N    s c  N      c.  

[5] X     vật c ứ  : Că  cứ Điều 46, 47  ộ  uật H    s , Điều 106  ộ  uật T  t    

H    s : 

[5.1] Tịc  t u su   v o N    s c  N      c: 01 (Một) xe    t   i   s  70D1-

208.08,   ã   iệu YAMAHA, s   o i Exciter,   u xa   – trắ  , s    u  : 

RLCE55P10DY289956, s     : 55P1289925, đã qua s       ( è  t eo  ết  uậ   i   



4 

 

đị   s  623/ L-KTHS ngày 26-4-2024 của P      ỹ t uật H    s  C    a  t    Tây 

Ni    ết  uậ  s    u  , s             ị đ c xóa)  ù   v o việc t  c  iệ  tội p    theo 

 i        iao   ậ  đồ vật, t i  iệu, vật c ứ        16-5-2024 của C i c c T i         

    s  T ị xã H a T    , t    T   Ni  . 

[5.2] Tịc  t u ti u  ủ :  

+ P  o  ổ (   i  ộp      c ữ   ật 49    / ộp),     iệu  S4-4911N,  íc  t   c 

17x17x10cm, s    ợ   02 (3,30  ).  

+ Pháo  oa  ổ (   i       ộp c ữ   ật 49    / ộp),     iệu  S4-4911N, kích 

t   c 17 x 17 x 10c , s    ợ   03 (4,95  ). 

Vật c ứ    iệ  đa    iữ t i P     Hậu cầ  –  ỹ t uật  ộ C    u  qu   s  t    

Tây Ninh theo Lệ     ập   o      09-4-2024. 

[6] Á  p í:  ị c o HVH p  i c ịu 200.000 (Hai tră       ) đồ      p í      s  s  

t   . 

[7] Qu ề        c o:   o c o  ị c o  iết có qu ề        c o     T a             

t    T   Ni   tro   t ời     15         từ      tu      . 

V  c c  ẽ tr  , 

 UY T ĐỊNH: 

1. Că  cứ v o Đi   c   o   1;   o   4 Điều 191  ộ  uật H    s ; Đi   i, s 

  o   1, 2 Điều 51; Điều 38 của  ộ  uật H    s :  

- X  p  t  ị c o HVH 06 (S u) t     tù về tội “Vậ  c u         cấ ”. T ời     

c ấp           p  t tù tí   từ       ắt  ị c o HVH đi c ấp     . 

- P  t  ổ su    ị c o HVH s  tiề  10.000.000 (M ời triệu) đồ   su   v o N    

s c  N      c.  

2. Về x     vật c ứ  : Că  cứ Điều 46, 47  ộ  uật      s , Điều 106  ộ  uật t  t    

     s :  

[2.1] Tịc  t u su   v o N    s c  N      c: 01 (Một) xe    t   i   s  70D1-

208.08,   ã   iệu YAMAHA, s   o i Exciter,   u xa   – trắ  , s    u  : 

RLCE55P10DY289956, s     : 55P1289925, đã qua s       ( è  t eo  ết  uậ   i   

đị   s  623/ L-KTHS ngày 26-4-2024 của P      ỹ t uật H    s  C    a  t    T   

Ni    ết  uậ  s    u  , s             ị đ c xóa)  ù   v o việc t  c  iệ  tội p    t eo 

 i        iao   ậ  đồ vật, t i  iệu, vật c ứ    gày 16-5-2024 của C i c c T i         

    s  T ị xã H a T    , t    T   Ni  . 

[2.2] Tịc  t u ti u  ủ :  

+ P  o  ổ (   i  ộp      c ữ   ật 49    / ộp),     iệu  S4-4911N,  íc  t   c 

17x17x10c , s    ợ   02 (3,30  ).  

+ P  o  oa  ổ (   i       ộp c ữ   ật 49    / ộp),     iệu  S4-4911N, kích 

t   c 17 x 17 x 10c , s    ợ   03 (4,95  ). 

Vật c ứ    iệ  đa    iữ t i P     Hậu cầ  –  ỹ t uật  ộ C    u  qu   s  t    

Tây Ninh theo Lệ     ập   o      09-4-2024. 
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3. Về    p í: Că  cứ v o Điều 135, 136 của  ộ  uật T  t         s ; N  ị qu ết s  

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủ   a  T  ờ   v  Qu c  ội về  ức t u, 

 iễ ,  i  , t u,  ộp, qu      v  s          p í,  ệ p í T a   :  ị c o HVH p  i  ộp 

200.000 (Hai tră       ) đồ   tiề     p í      s  s  t   . 

4. Tr ờ    ợp        đ ợc t i      t eo qu  đị   t i Điều 2 Luật T i             

s  t      ời đ ợc t i             s ,    ời p  i t i             s  có qu ề  t o  t uậ  

t i        , qu ề    u cầu t i        , t    u ệ  t i          oặc  ị c ỡ   c ế t i      

   t eo qu  đị   t i c c Điều 6, 7 v  9 Luật T i      á      s ; t ời  iệu t i         

đ ợc t  c  iệ  t eo qu  đị   t i Điều 30 Luật T i             s .  

5. Về qu ề        c o:   o c o  ị c o  iết có qu ề        c o     T a         

    t    T   Ni   tro   t ời     15         từ      tu      ./.  

 
      ậ                                                
- V  GĐ T.TANDTC (V  1); 

- TAND Cấp cao t i TP.HCM; 

- V SND Cấp cao t i TP.HCM; 

- Phòng KTNV-TAND t    T   Ni  ; 

- V SND t    T   Ni  ;              

- V SND T ị xã H a T    , t    T   Ni  ; 

- C    a  T ị xã H a T    , t    T   Ni  ; 

- VP. CQCSĐT CA T ị xã H a T    , t    T   Ni  ; 

- N   t    iữ C    a  T ị xã H a T    , t    T   

Ninh; 

- Phòng PV06 CA t    T   Ni  ; 

- S  T  p  p t    T   Ni  ; 

- C i c c THADS T ị xã H a T    , t    T   Ni  ;  

- U ND xã, p  ờ  , t ị trấ    i  ị c o c  trú; 

-  ị c o;      

- N ữ      ời t a   ia t  t       c;                                                                                                    

- L u  ồ s ; L u tập    (Hi). 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Trần Trọng H 

  

 

 


